
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KHEN THƯỞNG  

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      tháng      năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

Stt Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú Tập 

thể 

Cá 

nhân 

1.  Thành phố Lai Châu 6 14 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 03 tập thể, 08 cá nhân 

2.  Huyện Tam Đường 8 18 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 05 tập thể, 12 cá nhân 

3.  Huyện Phong Thổ 9 21 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 06 tập thể, 15 cá nhân 

4.  Huyện Tân Uyên 7 16 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 04 tập thể, 10 cá nhân 

5.  Huyện Than Uyên 7 17 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 04 tập thể, 11 cá nhân 

6.  Huyện Sìn Hồ 11 25 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 08 tập thể, 19 cá nhân 

7.  Huyện Mường Tè 8 19 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 05 tập thể, 13 cá nhân 

8.  Huyện Nậm Nhùn 7 17 
- Cấp huyện: 03 tập thể, 06 cá nhân 

- Cấp xã: 04 tập thể, 11 cá nhân 

9.  Sở Tư pháp  1 
 

10.  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 3 5 
 

11.  
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 
3 5 

 

12.  Công an tỉnh 3 5  

13.  Thanh tra tỉnh  1 1 
 

14.  Sở Nội vụ 2 8 
 

15.  Văn phòng UBND tỉnh 1 4 
 

16.  Sở Tài chính 1 1 
 

17.  Văn phòng HĐND tỉnh 1 3  

18.  Sở Giao thông vận tải  1 
 

19.  
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
 1 

 

20.  Sở Y tế 1 2 
 



2 

 

 

21.  
Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 
2 5 

 

22.  
Sở Văn hoá Thể thao & 

Du lịch 
1 1 

 

23.  
Sở Thông tin & Truyền 

thông 
1 2 

 

24.  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 1 1  

25.  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 1 1  

26.  
Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ 
1 1 

 

27.  Báo Lai Châu 1 3  

28.  Ban Nội chính Tỉnh ủy  1 
 

29.  
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
2 5 

 

30.  Liên đoàn Lao động tỉnh  1  

31.  Hội Nông dân tỉnh  1 
 

32.  Tỉnh đoàn  1 
 

33.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  1  

34.  Hội Cựu chiến binh tỉnh  1  

Tổng cộng 89 209 
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